ĐỀ THI HỌC KỲ I, HỆ KHÔNG CHUYÊN, THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG, PHÚ THỌ, NĂM HỌC 2021-2022
Câu 1: Công thức nào sau đây là công thức của chất béo ?
A. C15H31COOCH3 B. (C17H33COO)2C2H4
C. (C17H35COO)3C3H5 D. CH3COOCH2C6H5
Câu 2: Trong điều kiện thích hợp, glucozo lên men tạo thành khí CO2 và ?
A. CH3CHO B. C2H5OH C. CH3COOH D. HCOOH
Câu 3: Hợp chất (C17H33COO)3C3H5 có tên gọi là:
A. tristearin B. trilinolein C. tripanmitin D. triolein
Câu 4: Chất nào sau đây là amin bậc III ?
A. (CH3)3CNH2 B. (NH2)3C6H3 C. (CH3)3N D. CH3NHC6H5
Câu 5: Trùng hợp propilen thu được polime có tên gọi là:
A. poli(vinyl clorua) B. polipropilen
C. polistiren D. polieilen
Câu 6: Este metyl fomat có công thức là:
A. HCOOC2H5 B. HCOOCH3 C. CH3COOC2H5 D. CH3COOCH3
Câu 7: Xenlulozo thuộc loại polisaccarit, là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong gỗ, bông nõn. công thức của xenlulozo là:
A. C11H22O11 B. C2H4O2 C. (C6H10O5)n D. C6H12O6
Câu 8: Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là:
A. CnH2n-2O2 (n lớn hơn hoặc bằng 2)
B. CnH2nO2 (n lớn hơn hoặc bằng 2)
C. CnH2n-4O2 (n lớn hơn hoặc bằng 3) 
D. CnH2n-2O2 (n lớn hơn hoặc bằng 3)
Câu 9: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng được gọi là phản ứng ?
A. hidro hóa B. hirat hóa C. tráng bạc D. xà phóng hóa
Câu 10: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit ?
A. glucozo B. xenlulozo C. saccarozo D. tinh bột 
Câu 11: Hợp chất H2N-CH(CH3)-COOH là tên gọi là:
A. valin B. glyxin C. alanin D. lysin
Câu 12: Chất nào sau đây không tan trong nước ?
A. xenlulozo B. glucozo C. fructozo D. saccarozo 
Câu 13: Trong phân tử Gly-Ala, amino axit đầu C chứa nhóm ?
A. NH2 B. COOH C. CHO D. NO2
Câu 14: Chất nào sau đây không phải este ?
A. CH3COOCH3 B. HCOOC6H5 C. CH3COOH D. HCOOCH3
Câu 15: Tơ nào sau đây được sản xuất từ xenlulozo ?
A. tơ nitron B. tơ visco C. tơ capron D. tơ nilon-6,6
Câu 16: Số liên kết peptit trong phân tử Gly-Ala-Ala-Gly là:
A. 4 B. 2 C. 3 D. 1
Câu 17: Axit amino axetic (H2N-CH2-COOH) tác dụng được với dung dịch nào sau đây ?
A. NaCl B. NaNO3 C. HCl D. Na2SO4
Câu 18: Este etyl axetat có công thức phân tử là:
A. C4H8O2 B. C4H6O2 C. C5H10O2 D. C3H6O2
Câu 19: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp ?
A. Tơ tằm B. Tơ nilon-6,6 
C. Tơ xenlulozo axetat D. Tơ visco
Câu 20: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit ?
A. fructozo B. xenlulozo C. tinh bột D. saccarozo 
Câu 21: Amin tồn tại ở thể lỏng ở điều kiện thường là ? 
A. Etyl amin B. Đimetylamin C. Anilin D. Metylamin
Câu 22: Anilin có công thức là:
A. CH3COOH B. C6H5NH2 C. CH3OH D. C6H5OH
Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu được 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Công thức phân tử của este là:
A. C3H6O2 B. C2H4O2 C. C4H8O2 D. C2H4O3
Câu 24: Cho 9,85 gam hỗn hợp gồm hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch chứa 18,975 gam hỗn hợp muối. Gía trị của V là:
A. 400 B. 300 C. 450 D. 250
Câu 25: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành ancol etylic ?
A. CH3COOC2H5 B. HCOOC3H7 C. CH3COOCH3 D. HCOOCH3
Câu 26: Chọn phát biểu sai ?
A. Este metyl fomat có phản ứng tráng bạc
B. Amino axit là những hợp chất có cấu tạo ion lưỡng cực
C. Metylamin là một amin bậc I
D. Fructozo làm mất màu dung dịch nước brom 
Câu 27: Cho 27 gam glucozo phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Gía trị của m là:
A. 16,2 B. 32,4 C. 21,6 D. 43,2
Câu 28: Phát biểu nào sau đây sai ?
A. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên
B. Cao su lưu hóa có cấu trúc mạng mạch không gian
C. Tơ nilon-6,6 đươc điều chế bằng phản ứng trùng ngưng
D. Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng
Câu 29: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh ?
A. CH3COOH B. C6H12O6 C. CH3NH2 D. H2NCH2COOH
Câu 30: Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím ?
A. HOOC[CH2]4COOH B. H2NCH2COOH
C. H2N[CH2]4CH(NH2)COOH D. HOOCCH2CH(NH2)COOH
Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng O2, thu được 0,05 mol N2, 0,3 mol CO2 và 6,3 gam H2O. Công thức phân tử của X là:
A. C3H7N B. C2H7N C. C4H9N D. C3H9N
Câu 32: (Đáp án) Cho các phát biểu sau:
(a) Len, tơ tằm, tơ nilon kém bền với nhiệt nhưng không bị thủy phân bởi môi trường kiềm và axit
(b) Xenlulozo trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói
(c) Glucozo là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực
(d) Cao su lưu hóa tính tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan hơn cao su thông thường
(e) Mỡ lợn hoặc dầu dừa có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng 
Số phát biểu đúng là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 33: (Đáp án) Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác, a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là:
A. 0,18 B. 0,15 C. 0,20 D. 0,30
Câu 34: (Đáp án) Tiến hành lên men m gam tinh bột (hiệu suất toàn bộ quá trình đạt 81%) rồi hấp thu toàn bộ lượng CO2 sinh ra vào nước vôi trong dư, thu được 70 gam kết tủa. giá trị của m là:
A. 120 B. 90 C. 150 D. 70
Câu 35: (Đáp án) Cho các phát biểu sau:
(a) Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng
(b) Trong phân tử lysin có một nguyên tử nitơ
(c) Dung dịch alanin làm đổi màu quỳ tím
(d) Triolein có phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, to)
(e) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure
Số phát biểu đúng là:
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2
Câu 36: (Đáp án) Este X mạch hở có công thức phân tử là C5H8O2. Đun nóng 10 gam X trong 100 ml dung dịch NaOH 0,5M và KOH 0,3M, sau phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch, thu được 8 gam chất rắn khan. công thức cấu tạo của X là:
A. CH3-CH2-COO-CH=CH2 B. CH2=C(CH3)-COO-CH3
C. CH3-COO-CH2-CH=CH2 D. CH2=CH-COO-CH2-CH3
Câu 37: (Đáp án) Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH. Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M và HCl 0,3M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M và KOH 0,2M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Gía trị của m là:
A. 8,90 B. 6,38 C. 10,45 D. 10,43
Câu 38: Thực hiện một số thí nghiệm với 4 chất hữu cơ, thu được kết quả như sau:
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Chất chất X, Y, Z , T lần lượt là:
A. Fructozo, Ala-Gly-Val, tinh bột, anilin
B. Glucozo, Gly-Ala-Val, xenlulozo, anilin
C. Fructozo, Ala-Gly-Val, saccarozo, alanin
D. Glucozo, Gly-Ala-Val, saccarozo, alanin
Câu 39: (Đáp án) Hỗn hợp E gồm ba este no, mạch hở X, Y và Z (MX < MY < MZ, trong đó có hai este đơn chức và một este hai chức). Đốt cháy hoàn toàn 10,86 gam E trong O2, thu được H2O và 0,44 mol CO2. Mặt khác, cho 10,86 gam E phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp T gồm ba ancol và dung dịch chứa 11,88 gam hỗn hợp hai muối của hai axit đồng đẳng kế tiếp. Toàn bộ T cho vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng 4,83 gam. Phần trăm khối lượng của Y trong E là:
A. 11,05% B. 16,20% C. 23,04% D. 24,30%
Câu 40: (Đáp án) Thủy phân hoàn toàn m gam tripeptit Gly-Ala-Ala bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 3,19 gam muối khan. Gía trị của m là:
A. 2,83 B. 2,17 C. 1,83 D. 1,64
ĐÁP ÁN
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